
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                 /QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày          tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi,

bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư và Danh mục thủ tục hành

chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi

trường, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về

kiểm soát thủ tục hành chính; N g h ị đ ị n h s ố 9 2 / 2 0 1 7 / N Đ - C P n g à y 0 7 / 8 / 2 0 1 7 c ủ a 

C h í n h p h ủ s ử a đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm

soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận

một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia; Nghị định 367/2025/NĐ-CP ngày

31/12/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-

CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế

một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành

chính; Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ

công quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5807/QĐ-BNNMT ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành

lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông

nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BNNMT ngày 07/01/2026 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-BNNMT ngày 09/01/2026 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông

nghiệp và Môi trường;
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Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-BNNMT ngày 10/01/2026 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ

sung lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông

nghiệp và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số

58/TTr-SNNMT ngày 23/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính

ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư

thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính và danh mục thủ tục hành

chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường,

Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (kèm theo 02 Phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Thay thế các thủ tục hành chính số thứ tự 9, 13, 14, 22, 23 phần VII, mục

A; và thủ tục hành chính số thứ tự 1, 2 phần XI mục A Danh mục thủ tục hành

chính lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số

1878/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

2. Bãi bỏ các TTHC số thứ tự 2, 7, 12, 19, 27, 29, 30, phần VII, mục B; và

TTHC số thứ tự 3 phần XI mục A Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông

nghiệp và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày

27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp

và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Trung tâm

Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp (báo cáo);

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (báo cáo);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Trung tâm CB và Cổng TTĐT tỉnh;

- TTPVHCC tỉnh: LĐ, các Phòng;

- Lưu: VT, NTL.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hà
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Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ

LĨNH VỰC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ

NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày        /        /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI

STT
Mã số

TTHC
Tên TTHC

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1 2.002819

Cấp, cấp lại, sửa đổi,

bổ sung thông tin

Giấy chứng nhận

thủy sản, sản phẩm

thủy sản đạt yêu cầu

xuất khẩu vào Hoa

Kỳ (COA)

04 ngày làm việc

kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

quy định

- Thông tư số 74/2025/TT-BNNMT ngày

26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp

và Môi trường quy định chứng nhận thủy

sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào thị

trường Hoa Kỳ;

- Quyết định số 5807/QĐ-BNNMT ngày

30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp

và Môi trường về việc công bố thủ tục hành

chính mới ban hành lĩnh vực thủy sản và

kiểm ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Mã số

TTHC
Tên TTHC Thời hạn giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1 1.003650

Cấp Giấy chứng

nhận đăng ký tàu

cá, tàu phục vụ

nuôi trồng thủy

sản

03 ngày làm việc, kể

từ ngày nhận được hồ

sơ đầy đủ, hợp lệ theo

quy định

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14

ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

146/2025/QH15;

- Điều 19 Thông tư số 02/2026/TT-

BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định

về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn

kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu

công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng

thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu

phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu

cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng

cảng cá;

- Quyết định số 68/QĐ-BNNMT ngày

10/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh

vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường.

2 1.003634
Cấp lại Giấy

chứng nhận đăng

ký tàu cá, tàu

02 ngày làm việc, kể

từ ngày nhận được hồ

sơ đầy 

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

Chưa có

văn bản quy

định

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14

ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

146/2025/QH15;
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phục vụ nuôi

trồng thủy sản 

đủ, hợp lệ theo quy

định

tỉnh, cấp xã - Điều 20 Thông tư số 02/2026/TT-

BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định

về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn

kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu

công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng

thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu

phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu

cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng

cảng cá;

- Quyết định số 68/QĐ-BNNMT ngày

10/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh

vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường

3 1.003586

Cấp giấy chứng

nhận đăng ký

tạm thời tàu cá,

tàu phục vụ nuôi

trồng thủy sản

02 ngày làm việc, kể

từ ngày nhận được hồ

sơ đầy 

đủ, hợp lệ theo quy

định

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14

ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

146/2025/QH15;

- Điều 21 Thông tư số 02/2026/TT-

BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định

về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn

kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu

công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng

thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu

phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu
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cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng

cảng cá;

- Quyết định số 68/QĐ-BNNMT ngày

10/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh

vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường

4 1.003681

Xóa đăng ký tàu

cá, tàu phục vụ

nuôi trồng thủy

sản

- Đối với tàu cá, tàu

phục vụ nuôi trồng

thủy sản bán, tặng,

cho, thừa kế: 01 ngày

làm việc, kể từ ngày

nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;

- Đối với tàu cá, tàu

phục vụ nuôi trồng

thủy sản phá hủy, phá

dỡ: 03 ngày làm việc,

kể từ ngày nhận được

hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ;

- Đối với tàu cá Việt

Nam xuất khẩu, viện

trợ: 01 ngày làm việc,

kể từ ngày nhận được

hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14

ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

146/2025/QH15;

- Điều 22 Thông tư số 02/2026/TT-

BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định

về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn

kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu

công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng

thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu

phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu

cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng

cảng cá;

- Quyết định số 68/QĐ-BNNMT ngày

10/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh

vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và



7

Môi trường

5 1.004929

Cấp giấy phép

nhập khẩu tàu cá,

thuê tàu trần

05 ngày làm việc kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ

hợp lệ

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14

ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

146/2025/QH15;

- Điều 25 Thông tư số 02/2026/TT-

BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định

về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn

kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu

công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng

thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu

phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu

cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng

cảng cá;

- Quyết định số 68/QĐ-BNNMT ngày

10/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh

vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường

6 1.004694

Công bố mở

cảng cá loại I,

loại II. 

05 ngày làm việc, kể

từ ngày nhận được hồ

sơ đầy 

đủ, hợp lệ theo quy

định.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14

ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

146/2025/QH15;

- Điều 28 Thông tư số 02/2026/TT-

BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng
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Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định

về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn

kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu

công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng

thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu

phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu

cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng

cảng cá;

- Quyết định số 68/QĐ-BNNMT ngày

10/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh

vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường

7 1.003590

Cấp Giấy chứng

nhận thẩm định

thiết kế tàu cá

20 ngày (đối với hồ sơ

thiết kế đóng mới, lần

đầu) hoặc 10 ngày

làm việc (đối với hồ

sơ thiết kế cải hoán,

sửa chữa phục hồi), kể

từ ngày nhận được hồ

sơ đầy đủ theo quy

định.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Thông tư số

94/2021/TT

-BTC ngày

02/11/2021

- Điều 15 Thông tư số 02/2026/TT-

BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định

về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn

kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu

công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng

thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu

phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu

cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng

cảng cá;

- Quyết định số 68/QĐ-BNNMT ngày

10/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh
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vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường

8 1.003563

Cấp giấy chứng

nhận an toàn kỹ

thuật tàu cá

01 ngày làm việc, kể

từ ngày nhận được hồ

sơ đầy đủ theo quy

định, cơ sở đăng kiểm

tàu cá thống nhất thời

gian và địa điểm kiểm

tra với tổ chức, cá

nhân đề nghị; trường

hợp kết quả đạt yêu

cầu, trong thời hạn 03

ngày làm việc kể từ

khi hoàn thành kiểm

tra, cơ sở đăng kiểm

tàu cá cấp cho chủ tàu

các Biên bản kiểm tra

kỹ thuật tàu cá, tàu

công vụ thủy sản, tàu

phục vụ nuôi trồng

thủy sản theo Mẫu số

04a.BĐ đến Mẫu số

04o.BĐ Phụ lục V ban

hành kèm theo Thông

tư số 02/2026/TT-

BNNMT ngày

01/01/2026

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Thông tư số

94/2021/TT-

BTC

- Điều 16 Thông tư số 02/2026/TT-

BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định

về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn

kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu

công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng

thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu

phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu

cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng

cảng cá;

- Quyết định số 68/QĐ-BNNMT ngày

10/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh

vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường.
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9 1.003666

Cấp, cấp lại Giấy

chứng nhận

nguồn gốc thủy

sản khai thác

(theo yêu cầu)

02 ngày làm việc, kể

từ ngày nhận được hồ

sơ đầy 

đủ, hợp lệ theo quy

định.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14

ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

146/2025/QH15;

- Khoản 2 Điều 10, Thông tư số

81/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi

trường quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký

khai thác thủy sản; kiểm tra tàu cá và giám

sát sản lượng thủy sản tại cảng cá; danh

sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp

pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận

nguồn gốc thủy sản khai thác;

- Quyết định số 31/QĐ-BNNMT ngày

07/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực

thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

10 1.003593

Cấp giấy xác

nhận nguyên liệu

thủy sản khai

thác (theo yêu

cầu)

01 ngày làm việc kể từ

ngày nhận đầy đủ hồ

sơ

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

- Nộp

150.000

đồng + (số

tấn thủy sản

x 15.000

đồng/tấn);

Tối đa

700.000

đồng/lần

theo Thông

- Khoản 1 Điều 10 Thông tư số

81/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi

trường quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký

khai thác thủy sản; kiểm tra tàu cá và giám

sát sản lượng thủy sản tại cảng cá; danh

sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp

pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận

nguồn gốc thủy sản khai thác;
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tư số

118/2018/T

T-BTC

ngày

28/11/2018

- Quyết định số 31/QĐ-BNNMT ngày

07/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực

thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

11 1.003851

Cấp văn bản

chấp thuận khai

thác loài thuỷ

sản nguy cấp,

quý, hiếm (vì

mục đích bảo

tồn, nghiên cứu

khoa học, nghiên

cứu tạo nguồn

giống ban đầu,

hợp tác quốc tế)

15 ngày làm việc kể từ

ngày nhận đầy đủ hồ

sơ

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Luật Thủy sản năm 2017, được sửa đổi,

bổ sung tại Điều 14 Luật số

146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số

điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông

nghiệp và môi trường;

- Điều 15 Thông tư số 88/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn

về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Quyết định số 53/QĐ-BNNMT ngày

09/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực

thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường.

12 1.004923

Công nhận và

giao quyền quản

lý cho tổ chức

cộng đồng

(thuộc địa bàn từ

02 xã trở lên) 

35 ngày làm việc kể từ

ngày nhận đầy đủ hồ

sơ

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Luật Thủy sản năm 2017, được sửa đổi,

bổ sung tại Điều 14 Luật số

146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số

điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông

nghiệp và môi trường;

- Điều 5 Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT

ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông
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nghiệp và Môi trường hướng dẫn về bảo

vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Quyết định số 53/QĐ-BNNMT ngày

09/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực

thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường.

13 1.004921

Sửa đổi, bổ sung

nội dung quyết

định công nhận

và giao quyền

quản lý cho tổ

chức cộng đồng

(thuộc địa bàn từ

02 xã trở lên)

- 05 ngày làm việc kể

từ ngày nhận đầy đủ

hồ sơ

- Trường hợp

thay đề nghị thay đổi

tên tổ chức cộng

đồng; người đại diện

tổ chức cộng đồng;

sửa đổi, bổ sung Quy

chế hoạt động của tổ

chức cộng đồng

- 35 ngày làm việc đối

với trường hợp đề

nghị sửa đổi, bổ sung

vị trí, ranh giới khu

vực địa lý được giao

và phương án bảo vệ

và KTNLTS; phạm vi

quyền được giao và

Phương án bảo vệ và

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Luật Thủy sản năm 2017, được sửa đổi,

bổ sung tại Điều 14 Luật số

146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số

điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông

nghiệp và môi trường;

- Điều 6 Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT

ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường hướng dẫn về bảo

vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Quyết định số 53/QĐ-BNNMT ngày

09/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực

thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường.
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khai thác nguồn lợi

thủy sản

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1 1.004478
Công bố mở

cảng cá loại III

05 ngày làm việc, kể

từ ngày nhận được hồ

sơ đầy 

đủ, hợp lệ theo quy

định.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14

ngày 21 tháng 11 năm 2017 đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

146/2025/QH15;

- Điều 28 Thông tư số 02/2026/TT-

BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định

về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn

kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu

công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng

thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu

phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu

cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng

cảng cá;

- Quyết định số 68/QĐ-BNNMT ngày

10/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh

vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường.

2 1.003956

Công nhận và

giao quyền quản

lý cho tổ chức

cộng đồng

(thuộc địa bàn

35 ngày làm việc, kể

từ ngày nhận được hồ

sơ đầy đủ, hợp lệ theo

quy định.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Luật Thủy sản năm 2017, được sửa đổi,

bổ sung tại Điều 14 Luật số

146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số

điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông

nghiệp và môi trường;
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quản lý) - Điều 5 Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT

ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường hướng dẫn về bảo

vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Quyết định số 53/QĐ-BNNMT ngày

09/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực

thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường.

3 1.004498

Sửa đổi, bổ sung

nội dung quyết

định công nhận

và giao quyền

quản lý cho tổ

chức cộng đồng

(thuộc địa bàn

quản lý)

- 05 ngày làm việc, kể

từ ngày nhận được hồ

sơ đầy đủ, hợp lệ theo

quy định đối với

trường hợp thay đề

nghị thay đổi tên tổ

chức cộng đồng;

người đại diện tổ chức

cộng đồng; sửa đổi,

bổ sung Quy chế hoạt

động của tổ chức cộng

đồng;

- 35 ngày làm việc, kể

từ ngày nhận được hồ

sơ đầy đủ, hợp lệ theo

quy định đối với

trường hợp đề nghị

sửa đổi, bổ sung vị trí,

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Luật Thủy sản năm 2017, được sửa đổi,

bổ sung tại Điều 14 Luật số

146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số

điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông

nghiệp và môi trường;

- Điều 6 Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT

ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường hướng dẫn về bảo

vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Quyết định số 53/QĐ-BNNMT ngày

09/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực

thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường.
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ranh giới khu vực địa

lý được giao và

phương án bảo vệ và

KTNLTS; phạm vi

quyền được giao và

Phương án bảo vệ và

khai thác nguồn lợi

thủy sản

4 1.004656

Xác nhận nguồn

gốc loài thủy sản

thuộc Phụ lục

Công ước quốc

tế về buôn bán

các loài động

vật, thực vật

hoãng dã, nguy

cấp; loài thủy

sản nguy cấp,

quý, hiếm có

nguồn gốc khai

thác từ tự nhiên

05 ngày làm việc

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Luật Thủy sản năm 2017, được sửa đổi,

bổ sung tại Điều 14 Luật số

146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số

điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông

nghiệp và môi trường;

- Điều 17 Thông tư số 88/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn

về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;;

- Quyết định số 53/QĐ-BNNMT ngày

09/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực

thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường.

5 1.004680

Xác nhận nguồn

gốc loài thủy sản

thuộc Phụ lục

Công ước quốc

tế về buôn bán

- 07 ngày làm việc kể

từ ngày nhận được hồ

sơ đầy đủ.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Chưa có

văn bản quy

định

- Luật Thủy sản năm 2017, được sửa đổi,

bổ sung tại Điều 14 Luật số

146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số

điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông
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các loài động

vật, thực vật

hoang dã nguy

cấp; loài thủy

sản nguy cấp,

quý, hiếm có

nguồn gốc từ

nuôi trồng

nghiệp và môi trường; 

- Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày

31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường hướng dẫn về bảo

vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Quyết định số 53/QĐ-BNNMT ngày

09/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ

tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực

thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường.

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1 1.004654 Công bố mở cảng cá loại I

- Điều 28 Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày

01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi

trường quy định về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an

toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu công vụ

thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; treo cờ và đánh

dấu tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu

tàu cá; phân loại cảng cá; công bố mở, đóng cảng cá;

- Quyết định số 68/QĐ-BNNMT ngày 10/01/2026 của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy

sản và kiểm ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của

Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
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Phụ lục II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC B Ả O   T Ồ N   B I Ể N   THUỘC PHẠM VI

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày         /        /2026

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ

QUAN H À N H   C H Í N H   N H À   N Ư Ớ C  LĨNH VỰC B Ả O   T Ồ N   B I Ể N 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
Đối tượng

thực hiện

Cơ quan

thực hiện

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1
Quyết định thành lập khu bảo

tồn biển cấp tỉnh

Lĩnh vực bảo

tồn biển

Sở Nông nghiệp và Môi

trường; Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh; Các cơ

quan liên quan

Sở Nông

nghiệp và

Môi trường

2

Quyết định điều chỉnh ranh

giới, diện tích khu bảo tồn

biển cấp tỉnh

Lĩnh vực bảo

tồn biển

Ban quản lý khu bảo

tồn biển; tổ chức được

giao quản lý khu bảo

tồn biển; Sở Nông

nghiệp và Môi trường;

Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh; Các cơ quan liên

quan

Ban quản

lý khu bảo

tồn biển; tổ

chức được

giao quản

lý khu bảo

tồn biển

II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ

G I Ữ A C Á C C Ơ Q U A N H À N H C H Í N H N H À N Ư Ớ C LĨNH VỰC B Ả O T Ồ N 

B I Ể N THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP

VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KHÁNH HÒA

1. Tên thủ tục: Thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh

1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lập hồ sơ trình thẩm định dự án

Sở Nông nghiệp và Môi trường lập hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh

gồm: Tờ trình đề nghị thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh; Dự án

thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh; Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ

Nông nghiệp và Môi trường; các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan; ý kiến

của cộng đồng dân cư cư trú hợp pháp trong và xung quanh khu vực dự kiến thành lập

khu bảo tồn biển; tài liệu liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Khoản 01, Điều 27,
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Thông tư 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm

định dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh.

b) Bước 2: Xử lý đề nghị

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ dự án thành

lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 01, Điều 27, Thông tư

88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025. UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định

liên ngành, tổ chức họp Hội đồng thẩm định và ban hành Báo cáo thẩm định dự án

thành lập khu bảo tồn biển của Hội đồng thẩm định liên ngành.

Hội đồng thẩm định liên ngành gồm ít nhất 07 thành viên do lãnh đạo Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch; thành viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban

nhân dân cấp xã có liên quan và chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản, đa dạng sinh học

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày có Báo cáo thẩm định dự án thành

lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh của Hội đồng thẩm định liên ngành, Sở Nông nghiệp và

Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập khu bảo tồn biển.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi

trường điện tử.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh;

- Dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh;

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan; ý kiến của cộng đồng dân cư cư trú

hợp pháp trong và xung quanh khu vực dự kiến thành lập khu bảo tồn biển; 

- Tài liệu liên quan khác (nếu có). 

1.4. Thời hạn giải quyết: 50 ngày

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Nông nghiệp và Môi trường

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan phối hợp giải quyết TTHC: cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập khu bảo tồn biển

cấp tỉnh

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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- Luật Thủy sản năm 2017 và Luật số 146/2025/QH15;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết

về một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản;

- Nghị định 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 nghị định sửa đổi, bổ sung một số

điều của nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ quy định chi

tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản;

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường;

- Thông tư 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Bước 3: Trả kết quả:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Nông

nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập khu

bảo tồn biển theo Mẫu số 04 Phụ lục V, ban hành kèm theo Thông tư 88/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2. Tên thủ tục: điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển cấp tỉnh

2.1. Trình tự thực hiện:

Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển

đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định hồ sơ điều chỉnh ranh giới, diện tích

khu bảo tồn biển sau khi thực hiện các nội dung sau: 

a) Lập dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển theo Mẫu số 05

Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư cư trú hợp pháp trong và xung quanh khu

bảo tồn biển về phương án điều chỉnh, bảo đảm tối thiểu 70% cộng đồng dân cư được

xin ý kiến;

c) Lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các Sở, ngành, Ủy ban nhân

dân cấp xã liên quan đối với dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển. Cơ

quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị góp ý.

Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển

lập hồ sơ thẩm định gồm: a) Văn bản đề nghị thẩm định dự án điều chỉnh ranh giới,

diện tích khu bảo tồn biển; b) Dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển;

c) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các

Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan; ý kiến cộng đồng dân cư cư trú hợp

pháp trong và xung quanh khu bảo tồn biển khu vực dự kiến điều chỉnh; d) Tài liệu

liên quan khác (nếu có). Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định
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b) Bước 2: Xử lý đề nghị

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại

khoản 3 Điều này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành và tổ chức Hội đồng thẩm định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thẩm định

liên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Báo cáo thẩm định dự án điều chỉnh

ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định dự án

điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển cấp tỉnh của Hội đồng thẩm định liên

ngành, Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển

tổ chức hoàn hiện hồ sơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch UBND

cấp tỉnh điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại

khoản 7 Điều này, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi

trường điện tử.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn

biển; b) Dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển; c) Bảng tổng hợp tiếp

thu, giải trình ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các Sở, ngành, Ủy ban nhân

dân cấp xã liên quan; ý kiến cộng đồng dân cư cư trú hợp pháp trong và xung quanh

khu bảo tồn biển khu vực dự kiến điều chỉnh; d) Tài liệu liên quan khác (nếu có).

2.4. Thời hạn giải quyết: 58 ngày

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu bảo tồn biển

hoặc tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn biển

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan phối hợp giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan

quản lý nhà nước có liên quan.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh ranh giới, diện

tích khu bảo tồn biển cấp tỉnh

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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- Luật Thủy sản năm 2017 và Luật số 146/2025/QH15;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết

về một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản;

- Nghị định 37/2024/NĐ-CP ngày 04/04/2024 nghị định sửa đổi, bổ sung một số

điều của nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ quy định chi

tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản;

- Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường;

- Thông tư 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Bước 3: Trả kết quả:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Nông

nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh ranh

giới, diện tích khu bảo tồn biển cấp tỉnh theo Mẫu số 06 Phụ lục V ban hành kèm theo

Thông tư này.
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